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ABSTRACT

Objectives: To find out students’ knowledge and attitudes about the Effects of smoking, the smoking 
status of students. 

Method: A cross-sectional descriptive study was carried out on 432 students from Le Trung Dinh 
High School, Quang Ngai City, from October 2022 to June 2023. 

Results and conclusion: Student smoking status: The percentage of students currently smoking is 
5.1%). The percentage rate of male students who smoke accounted for 6.1% and female students 
who smoked accounted for 4.0%. Students’ knowledge about the harmful effects of tobacco: The 
percentage of students who have correct knowledge about the harmful effects of smoking was 79.2. 
The percentage of students who think that smoking can be  is 89.4 and smoking is harmful to health 
was 93.1 The percentage of students who know about the Law on Prevention and Control of Tobacco 
Harms is 50.9 The percentage of students who think that under 18 years old smoking will be fined is 
50.9%. Students’ attitudes about the harmful effects of tobacco: The percentage of students who have 
a positive attitude about the detrimental effects of tobacco is 78%. When seeing other people smoking, 
91.2% feel uncomfortable and do not accept it. 8.8% of the students felt normal. The percentage of 
students who do not smoke when invited to smoke by friends is 81%; 84.3% of students always 
intend to advise friends and relatives to quit smoking. There are 89.4% think that parents should ban 
their children from smoking and 88.4% think smoking is a bad habit.

Keywords: Smoking, knowledge, attitude, students at Le Trung Dinh High School.
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Tìm hiểu kiến thức, thái độ của học sinh về tác hại của thuốc lá, thực trạng hút thuốc lá 
của học sinh. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 432 học sinh trường Trung 
học phổ thông Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. 

Kết quả và kết luận: Thực trạng hút thuốc lá của học sinh: Tỷ lệ học sinh hiện đang hút thuốc lá là 
5,1%. Tỷ lệ học sinh nam hút thuốc lá chiếm 6,1% và học sinh nữ hút thuốc lá chiếm 4,0%. Kiến thức 
của học sinh về tác hại của thuốc lá: Tỷ lệ học sinh có kiến thức đúng về tác hại của thuốc lá 79,2%. 
Tỷ lệ học sinh cho rằng hút thuốc lá có thể bị nghiện là 89,4% và hút thuốc lá có hại cho sức khỏe 
chiếm tỷ lệ 93,1%. Tỷ lệ học sinh biết về Luật phòng, chống tác hại thuốc lá là 50,9%, Tỷ lệ học sinh 
cho rằng người chưa đủ 18 tuổi hút thuốc lá sẽ bị phạt là 50,9%. Thái độ của học sinh về tác hại của 
thuốc lá: Tỷ lệ học sinh có thái độ tích cực về tác hại của thuốc lá là 78%.  Khi thấy người khác hút 
thuốc lá, có 91,2%  cảm thấy khó chịu và không chấp nhận được. 8,8% số học sinh cảm thấy bình 
thường. Tỷ lệ học sinh không hút thuốc khi được bạn bè mời hút thuốc là 81%; 84,3% học sinh luôn 
có ý định khuyên bạn bè, người thân bỏ thuốc lá. Có 89,4% nghĩ rằng cha mẹ nên cấm con hút thuốc 
lá và 88,4% cho hút thuốc lá là thói quen xấu. 

Từ khoá: Hút thuốc lá, kiến thức, thái độ, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Trung Đình.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tại Việt Nam, mặc dù Luật Phòng chống tác hại 
của thuốc lá đã được ban hành và có hiệu lực ngày 
01/5/2013 nhưng tình trạng hút thuốc lá vẫn còn khá 
phổ biến. Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 40.000 
người chết vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá gây 
ra, bao gồm bệnh tim, bệnh phổi, ung thư phổi và đột 
quỵ. Khoảng 30% tổng số người chết do bệnh tim vì hút 
thuốc lá ở Việt Nam. Theo số liệu thống kê mới nhất tại 
Việt Nam, trung bình cứ 2 người trưởng thành thì có 1 
người sử dụng thuốc lá phổ biến chiếm tỷ lệ 45,3% [1]. 
Tỷ lệ học sinh từ lớp 8 đến lớp 10 hiện đang hút thuốc 
ở nhà khoảng 15%, các em dễ dàng mua thuốc lá để 
hút ở mọi nơi như: mua từ người bán hàng rong (9%), 
từ người khác (27,8%) và từ cửa hàng (63,2%) [2]. Do 
đó để giảm việc sử dụng thuốc lá ở học sinh không chỉ 
tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc 
lá mà cần phải có sự hiểu biết về tác hại của thuốc lá 
trong học sinh.

Để có cơ sở khoa học xây dựng các chiến lược phòng 
chống tác hại thuốc lá trong trường học, rất cần nắm bắt 
thực trạng hút thuốc lá, cũng như kiến thức, thái độ của 
học sinh về tác hại của thuốc lá. 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu kiến 
thức, thái độ của học sinh về tác hại của thuốc lá, thực 
trạng hút thuốc lá của học sinh trường trung học phổ 
thông Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả thực trạng hút thuốc lá và kiến thức, thái độ về 
tác hại của thuốc lá của học sinh Trường trung học phổ 
thông Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi năm 2023.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh đang học lớp 10, 
lớp 11 và lớp 12 Trường trung học phổ thông Lê Trung 
Đình, thành phố Quảng Ngãi.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu:

* Thời gian nghiên cứu: từ tháng 10 năm 2022 đến 
tháng 6 năm 2023.

* Địa điểm nghiên cứu: Trường THPT Lê Trung Đình, 

thành phố Quảng Ngãi

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Phương pháp mô tả cắt 
ngang phân tích

2.4. Cỡ mẫu: Công thức tính cỡ mẫu

n = Z2
(1-α/2)

p(1- p)
d2

Trong đó:

n là cỡ mẫu tối thiểu. α: mức ý nghĩa thống kê. Chọn α 
= 0,05 (Độ tin cậy 95%).

Z: trị số phân phối chuẩn tùy thuộc vào mức độ tin cậy. 
Với mức ý nghĩa thống kê α = 0,05 thì Z = 1,96. p: tỷ 
lệ học sinh THPT hút thuốc lá. p = 0,163 (Theo kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyết  tại Bến Tre năm 
2020) (3). d là sai số ước lượng, chọn d = 0,05.

Do chọn mẫu cụm nên cần nhân hệ số thiết kế (Design 
Effect) DE = 2.

Cỡ mẫu tối thiểu cần có để nghiên cứu là 392 học sinh. 
Dự phòng các trường hợp không tham gia nghiên cứu 
và không đạt yêu cầu là 10%: 40 em. Tổng số cỡ mẫu 
nghiên cứu là 432 học sinh.

2.5. Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng bộ câu 
hỏi tự điền được thiết kế sẵn

2.6. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu:

Số liệu được làm sạch và nhập liệu trên phần mềm 
Epidata. Số liệu sẽ được phân tích bằng phần mềm 
SPSS. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được thông qua tại 
Quyết định số 460/2022/TYCC-HD3 ngày 23/12/2022 
“V/v chấp thuận các vấn đề đạo đức NCYSH” của Hội 
đồng đạo đức trong NCYSH, Trường Đại học Y tế công 
cộng và được Ban Giám hiệu Trường trung học phổ 
thông Lê Trung Đình đồng ý.

3. KẾT QUẢ

3.1. Thực trạng hút thuốc lá của học sinh
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Bảng 3.1: Thực trạng hút thuốc lá của học sinh 

Thông tin Tần suất Tỷ lệ (%)

Học sinh hút thuốc lá
(n = 432)

Không 410 94,9

Có 22 5,1

Giới tính học sinh hút thuốc lá
Nam (n=231) 14 6,1

Nữ (n=201) 8 4,0

Dễ dàng mua thuốc lá để hút
(n = 22)

Không 8 36,4

Có 14 63,6

Tem bao thuốc lá đang hút 
(n = 22)

Có 13 59,1

Không 6 27,3

Không để ý 3 13,6

Nguyên nhân hút thuốc lá
(n = 22)

Bạn bè mời hút 12 54,5

Tò mò để biết 7 31,8

Chứng tỏ bản thân 3 13,6

Bảng 3.2: Kiến thức của học sinh về hút thuốc lá chủ động 

Thông tin Tần suất n=432 Tỷ lệ (%)

Biết hút thuốc lá có hại sức khỏe

Không biết 23 5,3

Có 402 93,1

Không 7 1,6

Biết hút thuốc lá có gây nghiện

Không biết 39 9,0

Có 386 89,4

Không 7 1,6

Biết hút thuốc lá ảnh hưởng đến kinh tế gia đình

Không biết 51 11,8

Có 354 81,9

Không 27 6,3

Biết hút thuốc lá gây ô nhiễm môi trường

Không biết 30 6,9

Có 390 90,3

Không 12 2,8

Theo kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ học sinh hiện đang hút 
thuốc lá là 5,1%. Trong số 22 học sinh hút thuốc lá, các 
em mua thuốc lá để hút rất dễ dàng chiếm tỷ lệ 63,6% 
dù Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định cấm 
bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, về lý do hút thuốc 
lá của học sinh, học sinh hút thuốc lá do bạn bè mời hút 
chiếm tỷ lệ 54,5%, do tò mò chiếm 31,8%, do muốn 
chứng tỏ bản thân chiếm 13,6%.

3.2. Kiến thức của học sinh về tác hại của thuốc lá
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Thông tin Tần suất n=432 Tỷ lệ (%)

Biết HTL chủ động gây ra các bệnh

Bệnh tim 69 9,6

Bệnh phổi 226 31,4

Ung thư phổi 206 28,6

Các bệnh ung thư khác 83 11,5

Trẻ sơ sinh nhẹ cân 36 5,0

Sảy thai 37 5,1

Không biết 63 8,8

Tỷ lệ học sinh cho rằng hút thuốc lá chủ động có hại 
cho sức khỏe chiếm 93,1%, Có 355 em cho rằng hút 

thuốc lá nhẹ (như light, mid,…) có hại cho sức khỏe 
chiếm tỷ lệ 82,2%.

Tỷ lệ học sinh tham gia nghiên cứu hiểu biết người 
chưa đủ 18 tuổi hút thuốc lá có bị phạt (69,7%). Tỷ lệ 

học sinh biết Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
chưa cao, chỉ chiếm tỷ lệ 50,9%.

Có 89,4% số học sinh biết hút thuốc lá có thể gây 
nghiện, có 9% không biết hút thuôc lá có gây nghiện 

hay không, thậm chí còn 1,6% số học sinh cho rằng hút 
thuốc lá không gây nghiện.

Biểu đồ 1: Kiến thức của học sinh về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Biểu đồ 2: Kiến thức của học sinh về hút thuốc lá có thể bị nghiện
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Học sinh có nhận thức đúng về hút thuốc lá thụ động có 
hại cho sức khỏe chiếm tỷ lệ rất cao 91,9% và tất cả mọi 
người đều chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá thụ động 

chiếm tỷ lệ 91,2%,

3.3. Thái độ của học sinh về tác hại của thuốc lá
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Bảng 3.3: Kiến thức của học sinh về hút thuốc lá thụ động

Thông tin Tần suất n = 432 Tỷ lệ (%)

Biết về hút thuốc lá thụ động 

Không biết 128 29,6

Hít phải khói thuốc từ đầu điều thuốc đang cháy 86 19,9

Hít phải khói thuốc do người hút thuốc phả ra 218 50,5

Biết về tác hại khi hít phải hơi, khói 
thuốc do người khác hút 

Không biết 33 7,6

Có hại 397 91,9

Không có hại 2 0,5

Biết về đối tượng chịu ảnh hưởng 
của khói thuốc thụ động 

Không biết 38 8,8

Người già 17 3,9

Phụ nữ 1 0,2

Trẻ em 6 1,4

Tất cả mọi người 370 85,6

Biết HTL thụ động gây ra các bệnh

Bệnh tim 57 8,5

Bệnh phổi 222 33,0

Ung thư phổi 155 23,1

Các bệnh ung thư khác 83 12,4

Trẻ sơ sinh nhẹ cân 37 5,5

Sảy thai 34 5,1

Không biết 84 12,5

Bảng 3.4: Thái độ của học sinh về tác hại của thuốc lá

Thông tin Tần suất n = 432 Tỷ lệ (%)

Cảm giác khi thấy người khác hút thuốc lá

Không chấp nhận được 156 36,1

Khó chịu 238 55,1

Bình thường 38 8,8

Nhắc nhở khi thấy người khác hút thuốc lá

Có 183 42,4

Thỉnh thoảng 167 38,7

Không bao giờ 82 19,0

Khi bạn bè mời hút thuốc lá

Chắc chắn hút 30 6,9

Thỉnh thoảng hút 52 12,0

Không hút 350 81,0
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Thông tin Tần suất n = 432 Tỷ lệ (%)

Ý định khuyên người thân, bạn bè bỏ hút thuốc lá
Không 68 15,7

Có 364 84,3

Cha mẹ nên cấm con hút thuốc lá
Không 46 10,6

Có 386 89,4

Biết hút thuốc lá là thói quen xấu
Không 50 11,6

Có 382 88,4

Tỷ lệ học sinh có thái độ tích cực về tác hại của thuốc 
lá là 78%. có 394 em học sinh tham gia nghiên cứu cảm 
thấy khó chịu và không chấp nhận được khi thấy người 
khác hút thuốc lá chiếm tỷ lệ 91,2%. Tỷ lệ có ý định 
khuyên người thân, bạn bè bỏ thuốc lá khá cao (84,3%). 
Có  tới 89,4% số học sinh nghiên cứu có thái độ rất tích 
cực khi cho rằng cha mẹ nên cấm con hút thuốc lá. 

4. BÀN LUẬN

Tỷ lệ học sinh hiện đang hút thuốc lá (5,1%) cao hơn so 
với kết quả nghiên cứu của Nouylor Chiava năm 2021, 
học sinh hiện đang hút thuốc lá chiếm tỷ lệ 1,5% [4]. 
Theo kết quả điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá và 
thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá tại Quảng 
Ngãi năm 2020 cho thấy, có 28,6% người trưởng thành 
đang hút thuốc lá, trong đó, nam hút thuốc lá chiếm tỉ 
lệ 54,3%, nữ chiếm tỉ lệ 2,3%. Tỉ lệ thanh thiếu niên từ 
15 đến 24 tuổi hút thuốc chiếm 20,3%. Hút thuốc lá có 
ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, gia đình và xã hội. Học 
sinh hút thuốc lá dẫn đến ốm đau, bệnh tật, sức khỏe sa 
sút nghiêm trọng, kết quả học tập kém.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, về lý do hút thuốc lá 
của học sinh, học sinh hút thuốc lá do bạn bè mời hút 
chiếm tỷ lệ 54,5%. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với kết 
quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyết năm 2020 (tỷ 
lệ hút do bạn bè mời hút chiếm 21,8%) [3]. Phụ huynh 
cần quan tâm, theo dõi các em khi các em có bạn bè 
hút thuốc để giúp các em không bị bạn bè lôi kéo, mời 
mọc hút thuốc. Mặc dù nội quy của nhà trường cấm 
học sinh hút thuốc lá nhưng vẫn có một số học sinh lén 
lút hút thuốc lá trong trường học, học sinh hút thuốc lá 
ảnh hưởng đến những bạn không hút thuốc, gây nên 
tình trạng hút thuốc lá thụ động cho các bạn của mình 
làm gia tăng tình trạng hút thuốc lá của học sinh. Nhà 
trường cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm 
khi phát hiện những học sinh hút thuốc lá.

Mặc dù Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 quy định rõ những 
hành vi bị nghiêm cấm, những địa điểm bị cấm hút 
thuốc lá nhưng chưa có chế tài, xử lý nghiêm những 
hành vi vi phạm. Học sinh mua thuốc lá để hút quá 
dễ dàng cũng là một trong những yếu tố làm tăng tình 
trạng hút thuốc lá của học sinh. 

Tỷ lệ học sinh có nhận thức đúng về tác hại của thuốc 
lá (79,2%) cao hơn kết quả nghiên cứu của Đoàn Thị 
Ngọc Trâm và cộng sự, thanh niên có nhận thức đúng 
về tác hại của thuốc lá chiếm tỷ lệ 56,9%. Học sinh 
có nhận thức đúng về hút thuốc lá thụ động có hại 
cho sức khỏe chiếm tỷ lệ rất cao (91,9%) và tất cả 
mọi người đều chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá thụ 
động chiếm tỷ lệ (91,2%), kết quả này cao hơn kết quả 
nghiên cứu của Đoàn Thị Ngọc Trâm và cộng sự về 
nhận thức đúng của thanh niên về tác hại của hút thuốc 
lá thụ động (17,6%) [5] và Nguyễn Thị Tuyết năm 
2020 cho thấy khói thuốc lá ảnh hưởng đến mọi người 
xung quanh (89,7%) [3]. 

Tỷ lệ học sinh hiểu tác hại cho sức khỏe của hút thuốc 
lá chủ động là 93,1%, tỷ lệ này thấp hơn so với kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyết năm 2020 (96,1%) 
[3]. Có 355 em cho rằng hút thuốc lá nhẹ (như light, 
mid,…) có hại cho sức khỏe chiếm tỷ lệ 82,2% nhưng 
thật ra hút thuốc lá nhẹ vẫn có hại cho sức khỏe vì trong 
thành phần của thuốc lá có chứa chất nicotin, hắc ín, 
chất phụ gia, chất gây ung thư và hơn 7000 chất độc 
hóa học khác.

Tỷ lệ học sinh tham gia nghiên cứu hiểu biết người 
chưa đủ 18 tuổi hút thuốc lá có bị phạt (69,7%) bởi vì 
học sinh biết Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 
chưa cao, chỉ chiếm tỷ lệ 50,9%. Để tăng cường công 
tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học, 
hàng năm nhà trường cần xây dựng kế hoạch tập huấn 
cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Tăng cường 
công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho học 
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sinh trong các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp; tổ 
chức các cuộc thi tìm hiểu về phòng chống tác hại của 
thuốc lá cho học sinh nhằm nâng cao nhận thức cho học 
sinh về tác hại của thuốc lá, ảnh hưởng của thuốc lá đối 
với sức khỏe từ đó giảm tỷ lệ học sinh hút thuốc lá trong 
nhà trường.

Thái độ tích cực về tác hại của thuốc lá của học sinh khá 
cao (thái độ này có ở 78%số học sinh nghiên cứu). Kết 
quả này tương đương với kết quả của Đặng Thị Cường 
năm 2020, học sinh có thái độ tích cực về tác hại của 
thuốc lá chiếm tỷ lệ 78,3% [6]. Điều này chứng tỏ rằng 
các em học sinh cần một môi trường trong sạch, không 
khói thuốc để an tâm vui chơi và học tập cho nên có 394 
em học sinh tham gia nghiên cứu cảm thấy khó chịu và 
không chấp nhận được khi thấy người khác hút thuốc 
lá chiếm tỷ lệ 91,2%, vì thế có 350 em học sinh có và 
thỉnh thoảng có nhắc nhở khi thấy người khác hút thuốc 
lá chiếm tỷ lệ 81%.

Học sinh có ý định khuyên người thân, bạn bè bỏ thuốc 
lá có tỷ lệ khá cao (84,3%), đồng thời các em có thái độ 
rất tích cực khi cho rằng cha mẹ nên cấm con hút thuốc 
lá (89,4%) vì các em hiểu rằng cho thấy những người hút 
thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về 
sức khỏe cao hơn so với những người không hút thuốc. 
Bên cạnh tác hại về sức khỏe, hút thuốc lá còn gây tổn 
thất về kinh tế đối vớỉ các cá nhân, gia đình và xã hội, các 
tổn thất này bao gồm chi tiêu cho hút thuốc, chi phí cho 
khám, điều trị bệnh liên quan đến hút thuốc, giảm sút/
mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm.

5. KẾT LUẬN

5.1. Thực trạng hút thuốc lá của học sinh

Tỷ lệ học sinh hiện đang hút thuốc lá là 5,1%. Tỷ lệ học 
sinh nam hút thuốc lá chiếm 6,1% và học sinh nữ hút 
thuốc lá chiếm 4,0%.

5.2. Kiến thức của học sinh về tác hại của thuốc lá

Tỷ lệ học sinh có kiến thức đúng về tác hại của thuốc 
lá 79,2%. Tỷ lệ học sinh cho rằng hút thuốc lá có thể 
bị nghiện là 89,4% và hút thuốc lá có hại cho sức khỏe 
chiếm tỷ lệ 93,1%.

Tỷ lệ học sinh biết về Luật Phòng, chống tác hại thuốc 
lá là 50,9%, Tỷ lệ học sinh cho rằng người chưa đủ 18 
tuổi hút thuốc lá sẽ bị phạt là 50,9%.

5.3. Thái độ của học sinh về tác hại của thuốc lá

Tỷ lệ học sinh có thái độ tích cực về tác hại của thuốc 
lá là 78%  Khi thấy người khác hút thuốc lá, có 91,2%  
cảm thấy khó chịu và không chấp nhận được.  8,8% số 
học sinh cảm thấy bình thường.

Tỷ lệ học sinh không hút thuốc khi được bạn bè mời hút 
thuốc là 81%; 84,3% học sinh luôn có ý định khuyên 
bạn bè, người thân bỏ thuốc lá. Có 89,4% nghĩ rằng cha 
mẹ nên cấm con hút thuốc lá và 88,4% cho hút thuốc lá 
là thói quen xấu.
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